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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 
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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- VOCABULARY (4 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

                    

                    

                    

 
SECTION B- MATCHING (1 mark) SECTION C- READING COMPREHENSION (2 marks) 

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5  

letters J A F I E B H G D C         

SECTION D- CLOZE TEXT (2 marks) 
          

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

letters H F D C J E G A B I         

 
SECTION E- TRANSLATION (1 mark) 

1. This room has a floor area of 15 square meters. 
2. External walls act as thermal insulators. 
3. Ngôi nhà là một tòa nhà một tầng có mặt bằng hình vuông. 
4. Những chi tiết của công trình trên mặt bằng hoặc mặt đứng có thể không được nhìn thấy rõ 

như trong mặt cắt 

Số báo danh 

 

A 
 
n 
 
C 

D 

A 
 
n 
 
C 

D 

A 
 
n 
 
C 

D 

n 
A 
B 
 
C 

D 

A 
 
n 
 
C 

D 

n 
 

n 
 

A 
 

A 
 

A 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

C C C C n 
 

D D n 
 

n 
 

D 

A 
 

A 
 

n 
 

n 
 

A 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

C n 
 

C C n 
 

n 
 

D D D D 

A 
 

A 
 

A 
 

n 
 

A 
 

B 
 

B 
 

n 
 

B 
 

B 
 

C n 
 

C C n 
 

n 
 

D D D D 

B B n 
 

B B 

n 
 

C 
 

C 
 

C 
 

C 
 

A A A A A 

D n 
 

D n 
D 

n 
 


